	PHÒNG GD&ĐT BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ 2
ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn kiểm tra: Địa lí 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm: 1 trang)



A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Nội dung
kiến thức

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng (thấp)
	Vận dụng
(cao)
	Tổng Điểm (%)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Câu 1
	
	
	Câu 1: (0,5đ)
	
	
	
	
	
	5

	Câu 2
	Câu 2 (1đ)

	
	
	
	
	
	
	
	10

	Câu 3
	
	
	Câu 3: (0,25đ)
	
	
	
	
	
	2,5

	Câu 4
	
	
	Câu 4: (0,25đ)
	
	
	
	
	
	2,5

	Câu 1
	
	
	Câu 1 ý 1 (2đ)
	
	
	
	
	Câu 1 ý 2 (1đ)
	30

	Câu 2
	
	
	
	Câu 2
(2đ)
	
	Câu 2
(1đ)
	
	
	30

	Câu 3
	
	
	
	Câu 3 (2đ)
	
	
	
	
	20

	Tổng điểm (%)
	10
	
	30
	40
	
	10
	
	10
	10,0
(100%)



Ghi chú:
· Nhận biết: nhớ lại, nhắc lại kiến thức
· Thông hiểu: nắm được kiến thức và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS
· Vận dụng mức độ thấp: dùng kiến thức đã học giải quyết một vấn đề đã được hướng dẫn.
· Vận dụng mức độ cao: dùng kiến thức đã học giải quyết một vấn đề hoàn toàn mới, chưa được hướng dẫn.   



[bookmark: _GoBack]B. ĐỀ KIỂM TRA:
I. Trắc nghiệm (2đ)
1.  Giới hạn của đới nóng là từ:
A.  Xích đạo đến chí tuyến Nam.	B.  Xích đạo đến chí tuyến Bắc.
C.  Chí tuyến đến vòng cực.		D. Chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. 
2. Hãy điền các từ sau vào chỗ trống cho phù hợp: 
		a. phát triển kinh tế      b. ô nhiễm 		c. cạn kiệt
- Tốc độ gia tăng dân số không tương xứng với trình độ ……(1)………
- Dân số đông và phát triển nhanh gây ra nhiều hậu quả xấu đối với sự ……(2)……, tài nguyên bị………(3)…….và môi trường…………(4)………….
3. Đây không phải là đặc điểm dân số của đới nóng là
A. Đông dân				B. Phân bố tập trung ở một số khu vực
C. Có sự bùng nổ dân số		D. Thưa dân ở Nam Á và Đông Nam Á

4. Để giảm tỉ lệ gia tăng dân số Việt Nam có chính sách gì?
A. Bảo vệ quyền trẻ em 
B. Giữa Nam và nữ có sự bình đẳng
C. Mỗi gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con
D. Cả A, C đều đúng
II. Tự luận (8đ)
Câu 1 (3đ): Dân số tạo sức ép như thế nào đến tài nguyên, môi trường đới nóng và lấy ví dụ. Em hãy nêu biện pháp khắc phục tình trạng trên.
Câu 2 (3đ): Hãy trình bày đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa. Đặc điểm khí hậu của môi trường này có gì giống với môi trường nhiệt đới?
Câu 3 (2đ): Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau:
[image: ]
Em hãy phân tích và cho biết biểu đồ này thuộc kiểu môi trường nào?

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM:
I. TRẮC NGHIỆM. (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0.5 điểm
1. D
2. nối 1 – a, 2 – a, 3 – c, 4 - b
3. D
4. C
II. Tự luận (8đ)
Câu 1: (3 điểm)
· Sức ép dân số tác động tới tài nguyên môi trường (1,5điểm)
- Tài nguyên cạn kiệt, suy giảm (cạn kiệt dần tài nguyên đất, dầu mỏ, than, rừng,...)
- Chất lượng cuộc sống người dân thấp. (Thiếu nước sạch, các cơ sở y tế, nhà ở,....)
- Ô nhiễm môi trường (ô nhiễm nguồn nước, không khí...)
· Biện pháp khắc phục (1,5 điểm)
- Việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số (khuyến khích chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con....)
- Phát triển kinh tế (theo hướng công nghệ xanh, sử dụng những nguồn năng lượng sạch như gió, năng lượng mặt trời, thủy triều...)
- Nâng cao đời sống của người dân 

Câu 2: (3 điểm)
· Đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa (2 điểm)
- Mùa đông: nhiệt độ thấp, ít mưa
- Mùa hạ: nhiệt độ cao, mưa nhiều
- Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió.


- Nhiệt độ trung bình năm trên C, biên độ nhiệt TB C
- Lượng mưa tb năm trên 1000 mm.
- Thời tiết diễn biến thất thường.
· Sự giống nhau: (1 điểm)
- Nhiệt độ: luôn trên 20oC
- Lượng mưa: mưa vào mùa hạ
Câu 3: (2 điểm) Phân tích biểu đồ:
· Nhiệt độ: (0.75 điểm)
+ Nhiệt độ tháng cao nhất
+ Nhiệt độ tháng thấp nhất
+ Biên độ nhiệt
· Lượng mưa (0.75 điểm)
Các tháng mưa nhiều
Các tháng mưa ít 
· Kết luận thuộc kiểu môi trường (0.5 điểm)

image1.emf

image2.wmf
0

20


oleObject1.bin

image3.wmf
0

8


oleObject2.bin

